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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ giám sát và  tuyên truyền 

 phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng trên địa bàn xã Sơn Trung 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm; 

Căn cứ Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Văn bản số 796/UBND-YT ngày 13/6/2021 của UBND huyện Hương 

Sơn về việc kiện toàn Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cộng 

đồng; 

Theo đề nghị của Văn phòng – Thống kê, sau khi thống nhất các ngành liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Kiện toàn Tổ giám sát và  tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 cộng đồng trên địa bàn xã Sơn Trung, sau đây gọi tắt là “ Tổ giám 

sát Covid -19 cộng đồng”. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ giám sát Covid – 19 cộng đồng: 

a) Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng 

chống dịch tại từng hộ gia đình: Mọi người ở tại nhà, không đi ra ngoài; đeo 

khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách; không tiếp xúc với người 

bên ngoài; tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày và chủ động khai 

báo y tế khi trong gia đình có người nghi ngờ, mắc bệnh... 

b) Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính 

quyền địa phương và Trạm Y tế xã những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát 

hiện được tại các hộ gia đình như: sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt, viêm 

đường hô hấp... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-173-qd-ttg-2020-cong-bo-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-433631.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-05-ct-ttg-2021-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid19-463871.aspx
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c) Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự 

giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định; người từ vùng dịch trở về chưa khai báo y tế. 

d) Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh 

liên quan ở địa bàn phụ trách. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch xã, thị trấn phân công. 

g) Các thành viên Tổ giám sát Covid -19 cộng đồng khi làm nhiệm vụ 

phải luôn đeo khẩu trang; sử dụng nước sát trùng tay; tấm che mặt (nếu có). 

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ giám sát Covid - 19 cộng đồng không vào bên 

trong nhà dân, chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo khẩu trang 

và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2m khi giao tiếp với người trong hộ gia đình để 

đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND xã Sơn Trung. 

Văn phòng  xã, các cơ quan đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 

1  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH CÁC TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG 

 

I. TỔ GIÁM SÁT COVID – 19 CỘNG ĐỒNG THÔN MAI HÀ 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Lê Văn Sơn 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Phượng 

Phụ trách 50 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Khắc Hải  

2 Võ Văn Tuấn  

3 Nguyễn Văn Hùng  

4 Lưu Trọng Thành  

5 Nguyễn Văn Nhật  

6 Nguyễn Văn Dương  

7 Nguyễn Văn Hải  

8 Nguyễn Thị Ngụ  

9 Trần Văn Thân  

10 Đỗ Xuân Qúy  

11 Võ Xuân Hòa  

12 Nguyễn Văn Ái  

13 Nguyễn Văn Huyên  

14 Võ Tá Thân  

15 Tô Văn Từ  

16 Nguyễn Văn Thiện  

17 Nguyễn Văn Quân  

18 Nguyễn Văn Vinh  

19 Nguyễn Văn Việt  

20 Nguyễn Văn Huy  

21 Nguyễn Anh Thuyên  

22 Lê Anh Đức  

23 Bùi Văn Khoa  

24 Lê Văn Sơn  
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25 Lê Quốc Nhật  

26 Bùi Thị Loan  

27 Phạm Ngọc Khởi  

28 Nguyễn Văn Phú  

29 Nguyễn Bá Châu  

30 Nguyễn Thị Tính  

31 Phạm Văn Tý  

32 Bùi Văn Hương  

33 Tô Quang Hiền  

34 Nguyễn Văn Hanh  

35 Đặng Văn Sỹ  

36 Nguyễn Thị Dung  

37 Trần Anh Phương  

38 Võ Đình Nga  

39 Bùi Quỳnh  

40 Tô Quang Hoàn  

41 Phạm Thị Lộc  

42 Phùng Mai Cường  

43 Phùng Mai Chương  

44 Nguyễn Văn Tùng  

45 Võ Văn Gíao  

46 Võ Thị Nguyệt  

47 Phùng Mai Luận  

48 Bùi Văn Thành  

49 Võ Sỹ Hùng  

50 Bùi Xuân Long  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Bà Võ Thúy Tình 

Tổ viên: Ông Võ  Luân 

      Ông Nguyễn Văn Tùng 

Phụ trách 54 hộ  
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TT Họ và tên Ghi chú 

1 Đặng Văn Thảo  

2 Nguyễn Thị Sự  

3 Hồ Thị Diệm  

4 Phan Văn Mạnh  

5 Phan Xuân Trường  

6 Phạm Hòe  

7 Phạm Trường  

8 Phạm Thế Hùng  

9 Nguyễn Thị Phương  

10 Nguyễn Quang Đề  

11 Võ Văn Đức  

12 Nguyễn Thị Thanh  

13 Võ Văn Luân  

14 Nguyễn Thê Mỹ  

15 Nguyễn Văn Thịnh  

16 Nguyễn Văn Phú  

17 Nguyễn Xuân Quang  

18 Bùi Ngọc Sơn  

19 Phạm Thị Vân  

20 Nguyễn Chí Báo  

21 Nguyễn Văn Lịch  

22 Nguyễn Thị Hồng Tươi  

23 Phan Tiến Hùng  

24 Nguyễn Thị Đào  

25 Hà Ngọc Hùng  

26 Nguyễn Hợi  

27 Phùng Mai Thanh  

28 Thái Bình Trọng  

29 Thái Hồng Lê  

30 Trần Văn Gíap  
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31 Trần Đình Khang  

32 Văn Thị Hương  

33 Nguyễn Giang Long  

34 Trần Xuân Hùng  

35 Lê Thị Tuyết  

36 Trần Văn Luận  

37 Nguyễn Thanh Tùng  

38 Nguyễn Thanh Dũng  

39 Nguyễn Hải Sâm  

40 Võ Văn Gíap  

41 Nguyễn Thị Thương  

42 Trần Đức Nhân  

43 Phạm văn Dũng  

44 Nguyễn Hữu Ngự  

45 Nguyễn Thị Tuyết  

46 Phan Thị Dung  

47 Trần Thăng Long  

48 Trần Xuân Hùng  

49 Phan Thanh Sỹ  

50 Nguyễn Thanh Sơn  

51 Phạm Văn Toàn  

52 Nguyễn Văn Tương  

53 Phạm Thị Xanh  

54 Lê Minh Thắng  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Hoa, CHT Phụ nữ; 

Tổ viên: Ông Phùng Thái Linh 

Phụ trách 51 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Đào Xuân Thức   

2 Trần Chí Quyết  

3 Lê Quốc Việt  
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4 Nguyễn Anh Thái  

5 Lê Quốc Dũng  

6 Lê Thị Thái  

7 Hồ Thị Thanh Xuân  

8 Phạm Thị Hà  

9 Trần Đình Truyền  

10 Nguyễn Đình Hùng  

11 Nguyễn Trường Giang  

12 Nguyễn Đình Cúc  

13 Nguyễn Văn Thái  

14 Nguyễn Văn Trí  

15 Nguyễn Thị Thủy  

16 Nguyễn Văn Lệ  

17 Lưu Văn Thường  

18 Nguyễn Văn Chương  

19 Nguyễn Văn Diệu  

20 Lê Văn Cừ  

21 Nguyễn Văn Đạo  

22 Phùng Tiến Luật  

23 Nguyễn Thị Lựu  

24 Nguyễn Văn Bình  

25 Nguyễn Anh Đào  

26 Lê Mạnh Cường  

27 Đinh Nho Hùng  

28 Hồ Xuân Dũng  

29 Lê Duy Lợi  

30 Phan Văn Khanh  

31 Nguyễn Hà Nam  

32 Nguyễn Văn Hòe  

33 Nguyễn Văn Ái  

34 Lưu Văn Trung  
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35 Nguyễn Văn Sơn  

36 Nguyễn Hữu Chung  

37 Hồ Xuân Dung  

38 Phùng Mai Linh  

39 Đặng Đình Bường  

40 Chu Thị Vinh  

41 Nguyễn Thị Khánh  

42 Nguyễn Quốc Nam  

43 Trần Thị Quyền  

44 Phan Văn Mạnh  

45 Phan Văn Nhật  

46 Nguyễn Quốc Nhân  

47 Nguyễn Hoàng Thạch  

48 Phạm Nam  

49 Phạm Thắng  

50 Đào Văn Giang  

51 Nguyễn Hữu Thước  

4. Tổ 4: 

Tổ trưởng: Ông Trần Văn Hân, Tổ trưởng tổ liên gia; 

Tổ viên: Ông Nguyễn Văn Diệu, PBT Đoàn TN 

Phụ trách 43 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hồng  

2 Phạm Văn Lợi  

3 Nguyễn Văn Sinh  

4 Nguyễn Hoàng Nam  

5 Nguyễn Quang Hoạt  

6 Nguyễn Huy Hoàng  

7 Phạm Văn Bình  

8 Nguyễn Thị Nữ  

9 Nguyễn Cao Cường  

10 Trần Thị Nho  
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11 Bùi Lâm  

12 Lê Anh Tuấn  

13 Phạm Thị Mỹ  

14 Chu thị Đào  

15 Trần Văn Hân  

16 Phạm Văn Tuyển  

17 Nguyễn Văn Thành  

18 Trần Thị Loan  

19 Phan Văn Tuân  

20 Phạm Tuấn Anh  

21 Võ Văn Kỳ  

22 Cao Ngọc Thường  

23 Lê Thanh Nghị  

24 Nguyễn Trọng thành  

25 Nguyễn Thị Tuấn Tú  

26 Hoàng Thị Tâm  

27 Trần Văn Kiên  

28 Nguyễn Thị Hồng  

29 Trần Thanh Thìn  

30 Nguyễn Xuân Linh  

31 Nguyễn Thanh Hải  

32 Lê Thị Minh  

33 Nguyễn Đình Đường  

34 Nguyễn Dương Liệu  

35 Nguyễn Anh Tuấn  

36 Cù Hoàng Quyến  

37 Phạm Ngọc Châu  

38 Nguyễn Thị Oanh  

39 Nguyễn Đình Luyện  

40 Phạm Nguyễn Bính  

41 Nguyễn Thị Thuận  
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42 Trần Đình Thanh  

43 Nguyễn Hoài Sơn  

II. TỔ GIÁM SÁT COVID -19 THÔN HÀ TRÀNG 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Trần Đình Hồng, Bí thư chi bộ 

Tổ viên: Ông Trần Văn Nhật.  

  Ông Nguyễn Quang Tạo 

Phụ trách  59  hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Đình Thống  

2 Phạm văn Thống  

3 Nguyễn Văn Hiển  

4 Nguyễn Văn Toàn  

5 Nguyễn Đăng Hân  

6 Nguyễn Đăng Quang  

7 Phạm Thị Liên  

8 Nguyễn Văn Nam  

9 Nguyễn Thị Qúy  

10 Nguyễn Văn Linh  

11 Nguyễn Quốc Cảnh  

12 Trần Văn Thảo  

13 Cao Thị Lan  

14 Nguyễn Văn Long  

15 Nguyễn Văn Hồng  

16 Lê Thị Sự  

17 Nguyễn Văn Thảo  

18 Nguyễn Văn Quyền  

19 Nguyễn Văn Lập  

20 Nguyễn Văn Lý  

21 Phạm Thị Thương  

22 Trần Văn Toàn  

23 Võ Chí Hòa  
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24 Trần Thế Dỵ  

25 Trần Minh Huấn  

26 Nguyễn Thị Nhuận  

27 Nguyễn Ngọc Đức  

28 Thái Thị Hòe  

29 Lê Thị Lài  

30 Trần Văn Nhật  

31 Nguyễn Ngọc Sâm  

32 Nguyễn Văn Trọng  

33 Trần Thanh Bình  

34 Trần Thị Quỳnh  

35 Nguyễn Thế Mỹ  

36 Phan Thanh Hùng  

37 Phan Danh Tuyên  

38 Nguyễn Đình Nam  

39 Nguyễn Ngọc Linh  

40 Nguyễn Đình Toại  

41 Nguyễn Thị Dượng  

42 Nguyễn Đình Cúc  

43 Nguyễn Văn Lý  

44 Trần Hưng Đạo  

45 Võ Văn Hùng  

46 NguyỄN Văn Anh  

47 Nguyễn Văn Lợi  

48 Nguyễn Văn Mạnh  

49 Nguyễn Văn Đồng  

50 Nguyễn Văn Quyết  

51 Nguyễn Thái Hòa  

52 Nguyễn Quốc hiệp  

53 Nguyễn Đình Cương  

54 Nguyễn Đình Bá  
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55 Nguyễn Đình Sen  

56 Nguyễn Ngọc Thành  

57 Nguyễn Văn Thành  

58 Nguyễn Văn Hải  

59 Nguyễn Thị Thành  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Nguyễn Thanh Hồng, CAV.  

  Ông Nguyễn Văn Lý 

Phụ trách  60  hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Quag Tạo  

2 Nguyễn Văn Cường  

3 Nguyễn Văn Thọ  

4 Nguyễn Văn Hiệp  

5 Nguyễn Văn Công  

6 Nguyễn Văn Tân  

7 Nguyễn Trọng Tam  

8 Nguyễn Văn Hạnh  

9 Nguyễn Đình Thi  

10 Hồ Đình Lý  

11 Nguyễn Văn Thành  

12 Nguyễn Đình Sơn  

13 Nguyễn Thị Ân  

14 Nguyễn Văn Viện  

15 Nguyễn Văn Ngụ  

16 Nguyễn Đình Chương  

17 Hồ Thị Xuân  

18 Nguyễn Đăng Khoa  

19 Nguyễn Đình Tứ  

20 Nguyễn Văn Tân  

21 Nguyễn Văn Tự  
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22 Nguyễn Công Huân  

23 Nguyễn Văn Đình  

24 Bùi Thái Can  

25 Cao Văn Anh  

26 Võ Quốc Đàm  

27 Võ Văn Hiệp  

28 Nguyễn Thị Bé  

29 Nguyễn Thị Huê  

30 Nguyễn Thị Liệu  

31 Nguyễn Thị Lan  

32 Nguyễn Thị Cúc  

33 Lê Thị Xuân  

34 Bùi Thị Nghi  

35 Phạm Văn Toàn  

36 Nguyễn Thanh Hồng  

37 Nguyễn Thanh Bình  

38 Phan Anh Hào  

39 Phạm Văn Bình  

40 Phạm Văn tuần  

41 Trần Đình Huân  

42 Nguyễn Văn Lập  

43 Nguyễn Văn Lợi  

44 Nguyễn Quốc Đàm  

45 Đặng Thị Cúc  

46 Nguyễn Văn Phán  

47 Nguyễn Thanh Minh  

48 Phan Đức Bính  

49 Lưu Hải Châu  

50 Nguyễn Quang Phú  

51 Nguyễn Văn Tứ  

52 Phan Xuân Minh  
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53 Nguyễn Đình Lâm  

54 Võ Thị Yến  

55 Nguyễn Đình Phúc  

56 Nguyễn Chiến Lĩnh  

57 Nguyễn Đình Văn  

58 Nguyễn Văn Nam  

59 Nguyễn Văn Thành  

60 Lê Thị Tiến  

III. TỔ GIÁM SÁT COVID -19 CÔNG ĐỒNG THÔN HỒ SƠN 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Trần Huy Liệu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 

Tổ viên: Bà Trần Thị Hương Châu, CHT Phụ nữ 

          Ông Trần Xuân Hùng 

Phụ trách 48 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Huy Liệu  

2 Trần Thị Hương Châu  

3 Phạm Xuân Vinh  

4 Nguyễn Văn Bảo  

5 Hồ Thị Hà  

6 Nguyễn Thị Tịnh  

7 Nguyễn Thị Quyến  

8 Nguyễn Thị Kim Oanh  

9 Nguyễn Minh Quyền  

10 Nguyễn văn Bình  

11 Nguyễn Thị Hảo  

12 Trần Thuận An  

13 Nguyễn Văn Anh  

14 Nguyễn Văn Thảo  

15 Trần Viết Thuận   

16 Nguyễn Văn Lệ  

17 Nguyễn Văn Anh  
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18 Nguyễn Văn Thành  

19 Võ Sỹ Hiếu  

20 Nguyễn Lự  

21 Phan Thế Mỹ  

22 Trần Văn Lựu  

23 Trần Xuân Dương  

24 Võ Tá Hải  

25 Đậu Thị Trang  

26 Nguyễn Văn Hùng  

27 Bùi Thị Đào  

28 Phạm Văn Tính  

29 Nguyễn Anh Thạch  

30 Hồ Quang Niệm  

31 Nguyễn Hữu Đức  

32 Nguyễn Trường Sỹ  

33 Trần Thanh Đạt  

34 Nguyễn Thị Vân  

35 Trần Xuân Hùng  

36 Hồ Xuân Lý  

37 Hà Học Quế  

38 Trần Tiến Dũng  

39 Phan Văn Đào  

40 Nguyễn Anh Tài  

41 Lê Văn Phúc  

42 Nguyễn Thị Lài  

43 Võ Tá Hòa  

44 Phạm Văn Nhật  

45 Phạm Đăng Kỷ  

46 Nguyễn Thị Đào  

47 Hồ Sỹ Hùng  

48 Lê Huề  
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2. Tổ 2 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Bá Ngọc, Trưởng ban CTMT; 

Tổ viên: Ông Nguyễn Quang Vinh, Thôn đội trưởng; 

              Ông Nguyễn Minh Quyền, Công an viên. 

Phụ trách 38 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Bá Ngọc  

2 Nguyễn Quang Vinh  

3 Nguyễn Minh Trí  

4 Phạm Thị Nhàn  

5 Phan Trọng Huệ  

6 Võ Thanh Bình  

7 Nguyễn Thị Thành  

8 Nguyễn Đình Huyên  

9 Nguyễn Giang Nam  

10 Phan Nho Thanh  

11 Nguyễn Thị Phương Anh  

12 Nguyễn Văn Hoài  

13 Lê Thị Bình  

14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

15 Hồ Ngọc Sơn  

16 Hồ Sỹ Lộc  

17 Hồ Sỹ Truyền  

18 Hồ Sỹ Hường  

19 Nguyễn Văn Hào  

20 Võ Thị Thành  

21 Nguyễn Văn Qúy  

22 Trần Quốc Tuấn  

23 Nguyễn Văn Long  

24 Trần Thị Nga  

25 Nguyễn Quốc Việt  

26 Nguyễn Thị Tâm  
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27 Võ Văn Dũng  

28 Nguyễn Thị Qúy  

29 Võ Thanh Quang  

30 Nguyễn Phi Khanh  

31 Nguyễn Thanh Luận  

32 Trần Mậu Trinh  

33 Trần Anh Đức  

34 Trần Quốc Cường  

35 Trần Thị Lanh  

36 Nguyễn Quang Vinh  

37 Trần Quang Lợi  

38 Trần Mậu Thành  

IV. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐÔNG THÔN LONG ĐÌNH 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Hồ Quang Tý, CAV 

Tổ viên: Ông Hồ Đình Hợi 

  Bà Hồ Thị Vinh  

Phụ trách 36 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Hồ Quang Tý  

2 Nguyễn ngọc Tín  

3 Hồ Đình Hợi  

4 Hồ Thị Vinh  

5 Hồ Khánh An  

6 Hồ Thị Mai  

7 Trần Thị Nhung  

8 Nguyễn Thị Hoàn  

9 Hồ Khánh Tân  

10 Nguyễn Văn Lan  

 Hồ Quang Trung  

11 Phan Thị Lan  
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12 Phạm Văn Lanh  

13 Phạm Văn Ngọc  

14 Lê Văn  Đô  

15 Hồ Thị Khởi  

16 Nguyễn Văn  Toàn  

17 Phan Công Hân  

18 Phạm Minh Hòa   

19 Lê Thị Hợi  

20 Võ Tá Thọ  

21 Hồ Khánh Kỳ  

22 Võ Văn Công  

23 Trần Thị Hóa  

24 Hồ Bá Thưởng  

25 Hồ Khánh Vân  

26 Phạm Thị Nhàn  

27 Nguyễn Thị Oanh  

28 Nguyễn Thị Nhường  

29 Lê Văn Trình  

30 Hồ Văn Thiên  

31 Lê Thị Hồng  

32 Nguyễn Thị Hòa  

33 Bùi Thái Hòa  

34 Phan Văn phi  

35 Phạm Thị Sửu  

36 Võ Văn Gíap  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Ông Hồ Xuân Hải  

Tổ viên: Ông Nguyễn Ngọc Tín 

  Ông Trần Ngọc Liêm 

Phụ trách 38 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Hồ Xuân Hải  
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2 Nguyễn Ngọc Tín  

3 Trần Ngọc Liêm  

4 Võ Tá Hoan  

5 Phạm Văn Bình  

6 Lê Văn Tiến  

7 Lê văn Nhân  

8 Hoàng Tự Nhiên  

9 Nguyễn Văn Sơn  

10 Nguyễn Liệu  

11 Nguyễn Văn Hào  

12 Hồ Văn Thường  

13 Hồ Văn Tài  

14 Nguyễn Hợp  

15 Hồ Đức Dũng  

16 Trần Đình Thái  

17 Nguyễn Thị Vinh  

18 Phạm Minh Sơn  

19 Hồ Quang Thịnh  

20 Hồ Minh Trí  

21 Trần Khắc Hoan  

22 Nguyễn Thị Dụng  

23 Đào Quốc Dụng  

24 Nguyễn Quốc Toản  

25 Nguyễn Thị Liệu  

26 Nguyễn Văn Khoa  

27 Nguyễn Thị Thủy  

28 Nguyễn Thị Đào  

29 Phạm Văn Minh  

30 Nguyễn Thị Linh  

31 Hồ Kỳ  

32 Nguyễn Nhượng  



20 
 

33 Võ Văn Túy  

34 Hồ Văn Phương  

35 Hồ Mậu Đức  

36 Nguyễn Sinh Nhật  

37 Nguyễn Văn Tiệp  

38 Nguyễn Văn Kinh  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đình Nam  

Tổ viên: Ông Hồ Viết Trận 

  Bà Hồ Thị Xoan 

Phụ trách 37 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Nam  

2 Hồ Viết Trận  

3 Hồ Thị Xoan  

4 Võ Tá Thắng  

5 Trần Công Hân  

6 Trần Lương Bằng  

7 Phạm Văn Hiền  

8 Hồ Khánh Toàn  

9 Lê Văn Việt  

10 Nguyễn Trường Sơn  

11 Nguyễn Văn Nhật  

12 Võ Văn Anh  

13 Nguyễn Trọng Nga  

14 Võ Văn Trình  

15 Phạm Văn Dũng  

16 Trần Văn Luyến  

17 Hồ Nhật Tân  

18 Trần Đình Phấn  

19 Thái Văn Quang  

20 Hồ Sỹ Dương  
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21 Nguyễn Thế Mỹ  

22 Nguyễn Thị Loan  

23 Trần Văn Hải  

24 Võ Văn Tùng  

25 Trần Thị Tâm  

26 Trần Trọng Nghĩa  

27 Trần Văn Kiên  

28 Phạm Thị Hải  

29 Thái Thị Dung  

30 Hồ Xuân Trường  

31 Nguyễn Thị Nga  

32 Nguyễn Thái Học  

33 Nguyễn Văn Tuân  

34 Nguyễn Thị Ý  

35 Hồ Mậu Quỳnh  

36 Nguyễn Chiến  

37 Nguyễn Thắng  

V. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN TIÊN LONG 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Trần Văn Việt, Công an viên; 

Tổ viên: Ông Hồ Sỹ Quế 

Phụ trách 47 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Lượng  

2 Trần Thế Lộc  

3 Nguyễn Đình Do  

4 Trần Quang Luyện  

5 Trần Văn Tân  

6 Trần Thị Sự  

7 Nguyễn Ngọc Tân  

8 Nguyễn Đình Khoách  

9 Nguyễn Minh Tam  
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10 Nguyễn Thị Đức  

11 Phan Trung Kiên  

12 Phạm Thế Đức  

13 Phạm Hồng Nga  

14 Phạm Ngọc Anh  

15 Phan Tùng Lương  

16 Nguyễn Chí Kiên  

17 Trần Đình Hào  

18 Trần Văn Cương  

19 Hồ Thị Thú  

20 Nguyễn Giang Nam  

21 Trần Đức Luận  

22 Hồ Viết Hùng  

23 Hồ Thị Sen  

24 Nguyễn Văn Hướng  

25 Nguyễn Thị Thu  

26 Hồ Đình Nhàn  

27 Hồ Thanh Hưng  

28 Hồ Thanh Hải  

29 Nguyễn Văn cảnh  

30 Nguyễn Xuân Thành  

31 Hồ Sỹ Quế  

32 Hồ Thị Đường  

33 Trần Hoàng  

34 Trần Thị Toàn  

35 Nguyễn Văn Dân  

36 Võ Quang Trung  

37 Võ Thị Hường  

38 Trần Thiện Tiếu  

39 Nguyễn Hạnh Phúc  

40 Nguyễn Hồng Đức  
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41 Lê Thị Tâm  

42 Trần Văn Việt  

43 Nguyễn Thị Nga  

44 Hồ Đức Dần  

45 Hồ Nhật Hiển  

46 Lê Thị Mậu  

47 Nguyễn Tiến Thích  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, CHT Phụ nữ 

Tổ viên: Ông Nguyễn Thanh Lâm, TĐT 

Phụ trách 36 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Lê Thanh Hải  

2 Nguyễn Văn Quân  

3 Lê Đức Mạnh  

4 Lê Quang Trung  

5 Trần Song Hào  

6 Phan Thị Hoàn  

7 Lê Anh Xuân  

8 Phạm Hữu Phúc  

9 Phan Thị Kim Oanh  

10 Nguyễn Thanh Hùng  

11 Nguyễn Văn Thúy  

12 Nguyễn Đình Tình  

13 Nguyễn Đình Châu  

14 Nguyễn Thị Lâm  

15 Trần Đăng Khoa  

16 Lê Văn Hường  

17 Phạm Thị Tạo  

18 Phạm Tam  

19 Phạm Chiến  

20 Phạm Mạnh Hùng  
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21 Trần Thị Xuân  

22 Lữ Đức Anh  

23 Nguyễn Thị Xoan  

24 Nguyễn Đức Trung  

25 Nguyễn Ngọc Quang  

26 Trần Đình Liên  

27 Cao Ngọc Toàn  

28 Phạm Hữu Qúy  

29 Lê Thị Hoa  

30 Phạm Hữu Lộc  

31 Nguyễn Đình Tiềm  

32 Nguyễn Anh Nhị  

33 Trần Thị Thuyết  

34 Nguyễn Hữu Kỳ  

35 Trần Thị Tạo  

36 Phạm Thanh Hòa  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông Phạm Văn Quyết, Trưởng thôn; 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Mận, Bí thư chi bộ 

Phụ trách 38 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Lê Quang Tịnh  

2 Cao Văn Hùng  

3 Cao Xuân Thắng  

4 Trần Thị Tâm  

5 Phạm Quang Lành  

6 Phạm Văn Đồng  

7 Phạm Văn Nam  

8 Nguyễn Xuân Chinh  

9 Nguyễn Văn hồng  

10 Cao Viết Phúc  

11 Trần Thị Hiên  
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12 Phan Xuân Sinh  

13 Lê Văn Minh  

14 Hồ Đình Hạnh  

15 Võ Khắc Lương  

16 Cao Ngọc Quốc  

17 Nguyễn Đình Thân  

18 Trần Thị Thảo  

19 Cao Xuân Hội  

20 Phạm Văn Long  

21 Phùng Văn Hồng  

22 Nguyễn Ngọc Phú  

23 Lê Văn Sơn  

24 Phùng Văn lĩnh  

25 Lê Văn Minh  

26 Hồ Thị Anh  

27 Nguyễn Văn Thanh  

28 Phạm Xuân Phúc  

29 Phạm văn Quyết  

30 Phạm Chí Linh  

31 Nguyễn Văn Sỹ  

32 Hồ Thị Liệu  

33 Lê Đình Trúc  

34 Nguyễn Thị Xuân  

35 Lê Văn Anh  

36 Phạm Văn Đệ  

37 Nguyễn Thị Qúy  

38 Phạm Thị Minh  

VI. TỔ GIÁM SÁT COVID -19 CỘNG ĐỒNG THÔN TRUNG THỊNH 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Bà Lê Thị Hòa, Bí thư chi bộ; 

Tổ viên: Ông Hồ Đình Huyên 

  Ông Hồ Như Hà 
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Phụ trách 35 hộ  

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Phạm Văn Sửu  

2 Hồ Như Hà  

3 Hồ Đình Nhiên  

4 Trần Đức Nhân  

5 Hồ Quốc Thể  

6 Phạm Công Hân  

7 Hồ Thị Nam  

8 Phạm Mạnh Tình  

9 Hồ Xuân Bắc  

10 Hồ Xuân Danh  

11 Nghiêm Thị Hảo  

12 Phùng Thị Đào  

13 Hồ Đình Huyên  

14 Hồ Thanh Nhạc  

15 Nguyễn Thị Nhung  

16 Hồ Thị Khánh  

17 Nguyễn Văn Vỹ  

18 Nguyễn Thị Bồng  

19 Hồ Sỹ Nhật  

20 Lê Văn Bình  

21 Thái Thị Đề  

22 Hồ Thị Tân  

23 Nguyễn Thị Loan  

24 Hồ Xuân Mừng  

25 Lê Hữu Chương  

26 Lê Xuân Tiến  

27 Lê Đình Khoa  

28 Hồ Thị Lý  

29 Nguyễn Thị Thiêm  
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30 Phạm Thị Hường  

31 Nguyễn Thị Lý  

32 Hồ Đình Huân  

33 Lê Văn Hạ  

34 Lê Văn Trường  

35 Nguyễn Viết Tư  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đình Danh, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Hồ Văn Thịnh 

  Bà Hồ Thị Huê. 

Phụ trách 35 hộ sau 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Phạm Văn Thường  

2 Nguyễn Hữu Lực  

3 Hồ Xuân Vũ  

4 Nguyễn Văn Tịnh  

5 Nguyễn Thị Hiền  

6 Nguyễn Tiến Chương  

7 Nguyễn Văn Du  

8 Nguyễn Văn Cừ  

9 Hồ Xuân Thái  

10 Hồ Bá Cầm  

11 Lê Văn Học  

12 Hồ Văn Thịnh  

13 Hồ Viết Thắng  

14 Nguyễn Văn Trí  

15 Lê Hồng Liệu  

16 Hồ Đình Đại  

17 Lê Văn Lợi  

18 Trần Thị Hợi  

19 Lê Văn Phú  

20 Lê Xuân Lâm  
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21 Lê Quang Trung  

22 Nguyễn Quốc Vịnh  

23 Trần Văn Việt  

24 Nguyễn Văn Luân  

25 Thái Bình Giang  

26 Lê Văn Tuyến  

27 Lê Xuân Hòa  

28 Nguyễn Thanh Hùng  

29 Lê Hữu Kỳ  

30 Hồ Đình Gương  

31 Lê Văn Đình  

32 Lê Khánh Toàn  

33 Nguyễn Thị Thanh  

34 Hồ Xuân Nam  

35 Hồ Xuân Sáng  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông Hồ Xuân Diệu. 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Biểu. 

Ông Lê Xuân Dương.  

Phụ trách 34 hộ sau 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Vân  

2 Hồ Phúc Quỳnh  

3 Trần Văn Hoàng  

4 Nguyễn Thị Hồng  

5 Nguyễn Thanh Hội  

6 Hồ Văn Thành  

7 Nguyễn Thị Hiền  

8 Phạm Văn Dần  

9 Hồ Xuân Diệu  

10 Phạm Thị Tứ  

11 Hồ Sỹ Nguyên Hồ   
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12 Hồ Văn Tường  

13 Trần Thị Liệu  

14 Nguyễn Quang Lộc  

15 Hồ Văn Mạo  

16 Hồ Thanh Ngọc  

17 Nguyễn Văn Hùng  

18 Nguyễn Văn Tiễn  

19 Hồ Đình Vượng  

20 Nguyễn Văn Hậu  

21 Nguyễn Hữu Dực  

22 Phạm Sự  

23 Trần Thị Mỹ  

24 Lương Thị Đồng  

25 Hồ Thị Phong  

26 Hồ Đình Ngân  

27 Võ Thị Giang  

28 Đặng Quang Trung  

29 Nguyễn Thị Biểu  

30 Nguyễn Văn Tiến  

31 Nguyễn Đình Khôi  

32 Nguyễn Phi Xanh  

33 Lê Văn Hội  

34 Phạm Thị Thanh  

4.Tổ 4: 

Tổ trưởng: Ông Trần Đức Thắng. 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Quyền. 

Ông Hồ Đình Huân.  

Phụ trách 33 hộ sau 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Lê Khánh Dũng  

2 Lê Văn Dần  

3 Lê Văn Đạt  
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4 Lê Văn Đương  

5 Lê Văn Thất  

6 Lê Văn Tứ  

7 Lê Văn Thường  

8 Trần Thị Tạo  

9 Nguyễn Thị Hà  

10 Lê Văn Lục  

11 Nguyễn Đình Hoát  

12 Nguyễn Đình Trọng  

13 Nguyễn Văn Thúy  

14 Nguyễn Văn Nhị  

15 Nguyễn Thị Hà  

16 Nguyễn Văn Chiến  

17 Cao Xuân Vinh  

18 Nguyễn Quang Tảo  

19 Lê Thị An  

20 Nguyễn Đình Sơn  

21 Nguyễn Đình Duật  

22 Nguyễn Sanh Mai  

23 Nguyễn Ngọc Sơn  

24 Nguyễn Thị Tý  

25 Hồ Tiến Bình  

26 Nguyễn Tiến Diện  

27 Nguyễn Trọng Mai  

28 Nguyễn Phi Cường  

29 Hồ Thị Xuyên  

30 Trần Phúc Quang  

31 Phùng Quốc Tiến  

32 Nguyễn Bá Thiên  

33 Nguyễn Thị Hợi  
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VII. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN LÂM  THÀNH 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng:Ông Trần Đức Cương, Trưởng thôn 

Tổ viên: Bà Hoàng Thị Khanh 

  Ông Trần Chí Khanh 

Phụ trách 34 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Đức Cương  

2 Trần Tiến Chương  

3 Hồ Văn Minh  

4 Trần Đình Hường  

5 Trần Chí Khanh  

6 Nguyễn Hữu Cầu  

7 Trần Xuân Bính  

8 Trần Việt  

9 Trần Hồng  

10 Trần Tự Cường  

11 Võ Thị Hường  

12 Nguyễn Quang Đạo  

13 Phạm Thị Sen  

14 Nguyễn Thế Mỹ  

15 Nguyễn Văn Phượng  

16 Lê Như Quyến  

17 Nguyễn Thị Tường  

18 Nguyễn Đình Lâm  

19 Trần Thị Đức  

20 Nguyễn Ddại Học  

21 Hồ Sỹ Thao  

22 Nguyễn Văn Đại  

23 Trần Quỳnh  
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24 Phạm Văn Tịnh  

25 Phạm Xuân Diệu  

26 Trần Xuân Tịnh  

27 Thái Thị Tiêu  

28 Hồ Hữu Đức  

29 Nguyễn Văn Long  

30 Hồ Đức Thắng  

31 Nguyễn Xuân Vinh  

32 Trần Hữu Vinh  

33 Trần Đức Dược  

34 Nguyễn Ngọc Lâm  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Bà Sằm Thị Hiêm, CHT Phụ nữ 

Tổ viên: Bà Lê Anh Tú 

  Ông Hồ Thanh Sơn 

Phụ trách 34 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Sằm Thị Hiêm  

2 Trần Hữu Lộc  

3 Nguyễn Mạnh Tùng  

4 Nguyễn Văn Công  

5 Nguyễn Đăng Anh  

6 Nguyễn Quốc Trưởng  

7 Hồ Thị Ninh  

8 Phạm Thị Vinh  

9 Phạm Xuân Vinh  

10 Nguyễn Quang Đạo  

11 Nguyễn Đình Tương  

12 Trần Thị Lệ  

13 Nguyễn Văn Hành  
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14 Hồ Đạo  

15 Hồ Hữu Tài  

16 Nguyễn Anh Vũ  

17 Nguyễn Duy Lục  

18 Nguyễn Thị Dượng  

19 Nguyễn Thị Tịnh  

20 Nguyễn Tất Uyn  

21 Nguyễn Nam Linh  

22 Nguyễn Thị Liên  

23 Nguyễn Đình Kỹ  

24 Hồ Thanh Sơn  

25 Hồ Trung Thành  

26 Hồ Văn Công  

27 Nguyễn Thị Tùng  

28 Hồ Thị Thảo  

29  Nguyễn Văn Bằng  

30 Lê Quang Khải  

31 Lê Văn Dũng  

32 Hồ Văn Thanh  

33 Hồ Thị Thu  

34 Lê Hồng Cẩm  

3.Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Hòang, CAV 

Tổ viên: Ông Nguyễn Ngọc Hạ 

  Ông Nguyễn Duy Sơn 

Phụ trách 30 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Hoàng  

2 Nguyễn Ngọc Hạ  

3 Nguyễn Mạnh Hùng  
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4 Nguyễn Thị Thìn  

5 Nguyễn Đình Lý  

6 Nguyễn Minh Lương  

7 Hồ Thái Nhâm  

8 Nguyễn Dương Liệu  

9 Nguyễn Phi Nhật  

10 Đạu Thị Hồng  

11 Hồ Thị Lý  

12 Hồ Văn Thanh  

13 Nguyễn Xuân Hạnh  

14 Vũ Thị giác  

15 Lê Thị Liêm  

16 Lê Thị Xanh  

17 Phùng Văn Liêm  

18 Nguyễn Đình Khanh  

19 Nguyễn Đình Chiến  

20 Phùng Văn Lý  

21 Trần Văn Đạo  

22 Hoàng Thị Hường  

23 Nguyễn Văn Việt  

24 Nguyễn Trọng Lợi  

25 Nguyễn Hương  

26 Nguyễn Yên  

27 Nguyễn Xanh  

28 Võ Khánh Nam  

29 Trần Thị Qúy  

30 Phạm Quốc Bình  

4.Tổ 4: 

Tổ trưởng:Ông Hồ Bá Mạnh, Bí thư chi bộ 

Tổ viên: Ông Phùng Quốc Anh 

  Ông Lê Văn Dũng 
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Phụ trách 31 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Hồ Bá Mạnh  

2 Hồ Sỹ Sắc  

3 Hồ Sỹ Trạch  

4 Phạm Thị Mai  

5 Phạm Thanh Cát  

6 Hồ Chí Thanh  

7 Nguyễn Thị Thanh Hải  

8 Hồ Xuân Hùng  

9 Đinh Thị Hồng  

10 Hồ Thị Minh  

11 Trần Mạo  

12 Trần Lâm  

13 Hồ Huy Long  

14 Hồ Sỹ Huệ  

15 Hồ Đình Lan  

16 Nguyễn Thị Được  

17 Hồ Thượng Định  

18 Hồ Đình Thuận  

19 Hoàng Thị Tứ  

20 Hồ Trọng An  

21 Nguyễn Thị Hồng  

22 Hồ Văn Thảo  

23 Hồ Hữu Hùng  

24 Lê Hồng Dương  

25 Nguyễn Thị Hồng Vân  

26 Hồ Đức Hinh  

27 Hồ Đình Mậu  

28 Nguyễn Bá Bảy  

29 Trần Hải Đăng  
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30 Hồ Trung Thành  

31 Nguyễn Văn Hưng  

5. Tổ 5: 

Tổ trưởng: Ông Hồ Sỹ Qúy, CHT CCB 

Tổ viên: Ông Phạm Văn Tiến 

  Ông Hồ Sỹ Huệ 

Phụ trách 31 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Hồ Sỹ Qúy  

2 Phạm Văn Tiến  

3 Hồ Văn Tiến  

4 Hồ Xuân Bình  

5 Hồ Đình Thìn  

6 Hồ Đình Tịnh  

7 Hồ Văn Khánh  

8 Hồ Đình Luyện  

9 Hồ Khắc Tiến  

10 Nguyễn Thị Huệ  

11 Nguyễn Huy Thông  

12 Hồ Quốc Hùng  

13 Hồ Văn Thành  

14 Hồ Văn Công  

15 Hồ Thị Tâm  

16 Nguyễn Khắc Hoàn  

17 Lê Thị Nhàn  

18 Hồ Thị Liên  

19 Nguyễn Đình Thanh  

20 Lê Văn Lãm  

21 Nguyễn Ngọc Minh  

22 Nguyễn Đình Thân  
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23 Phạm Văn Thế  

24 Trần Xuân Chương  

25 Trần Thị Liên  

26 Thái Bình Dương  

27 Hồ Thị Nhàn  

28 Hồ Thị Lý  

29 Phạm Văn Hoàng  

30 Phạm Văn Hường  

31 Phạm Mạnh Dương  

VII. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN TÂN TRÀNG 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Quốc  Hiệp, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Nguyễn Sơn Hà 

  Ông Phạm Viết Dũng 

Phụ trách 57 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Thế Anh  

2 Phan Dương Chính  

3 Nguyễn Văn Long  

4 Nguyễn Hùng Anh  

5 Phạm Thị Hiền  

6 Phạm Văn Chính  

7 Nguyễn Văn Thành  

8 Phạm Thị Hảo  

9 Phạm Văn Tuân  

10 Nguyễn Viết Dương  

11 Nguyễn Thị Hường  

12 Nguyễn Văn Hương  

13 Nguyễn Viết Xô  

14 Lê Văn Đồng  
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15 Nguyễn Quốc Anh  

16 Nguyễn Thị Duyên  

17 Nguyễn Ngọc Qúy  

18 Nguyễn Xuân Lý  

19 Phạm Viết Dũng  

20 Phạm Văn Thanh  

21 Phạm Đức Trinh  

22 Phạm Văn Bình  

23 Phạm Thị Thành  

24 Trần Thị Hương  

25 Nguyễn Thị Lý  

26 Nguyễn Ngọc Chiến  

27 Nguyễn Văn Sơn  

28 Nguyễn Quốc Hiệp  

29 Nguyễn Thị Hải  

30 Nguyễn Thị Hường  

31 Nguyễn Thị Du  

32 Nguyễn Hồng Quân  

33 Nguyễn Văn Đường  

34 Phạm Ngọc Chinh  

35 Nguyễn Văn Học  

36 Lê Thị Hồng  

37 Nguyễn Đình Phúc  

38 Lê Thị Nga  

39 Phạm Văn Quyền   

40 Nguyễn Xuân Giao  

41 Nguyễn Văn Duẫn  

42 Lưu Xuân Sơn  

43 Nguyễn Thanh Quang  

44 Nguyễn Mạnh Hùng  

45 Nguyễn Văn Nhân  
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46 Phạm Công Đức  

47 Phạm Quang Tạo  

48 Phạm Văn Nhân  

49 Nguyễn Thị Chanh  

50 Nguyễn Anh Tuấn  

51 Phan Văn Tịnh  

52 Nguyễn Thị Hợi  

53 Nguyễn Hoa Ngà  

54 Đinh Nho Phú  

55 Nguyễn Hữu Dụng  

56 Nguyễn Thị Thảo  

57 Nguyễn Xuân Long  

2.Tổ 2: 

Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Soa, CHT Phụ nữ 

Tổ viên: Ông Võ Quốc Lâm 

  Ông Nguyễn Thanh Ngọc 

Phụ trách 50 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Phan Ngọc Lệ  

2 Nguyễn Văn Hiến  

3 Nguyễn Văn Đồng  

4 Nguyễn Sơn Hà  

5 Phạm Ngọc Mậu  

6 Phạm Văn Luận  

7 Phạm Trọng Tài  

8 Phan Trọng Nghĩa  

9 Lê Văn Duyền  

10 Phan Tiến Dũng  

11 Phạm Văn Trường  

12 Phạm Văn Ninh  
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13 Nguyễn Thái Sơn  

14 Phạm Thị An  

15 Hồ Thị Vân  

16 Nguyễn Thị Tâm  

17 Nguyễn Bình Minh  

18 Nguyễn Văn Thành  

19 Nguyễn Thị Hường  

20 Lê Quang Vũ  

21 Lê Quang Đạo  

22 Lê Văn Liêu  

23 Phan Văn Chín  

24 Nguyễn Hoàng Nông  

25 Nguyễn Thị Sửu  

26 Nguyễn Thị Cúc  

27 Phan Văn Chuyên  

28 Nguyễn Đình Bộ  

29 Nguyễn Xuân Hoa  

30 Nguyễn Thị Nuôi  

31 Nguyễn Hà Lâm  

32 Nguyễn Đình Cảnh  

33 Nguyễn Văn Lãm  

34 Nguyễn Văn Dần  

35 Nguyễn Thị Hường  

36 Nguyễn Hồng Tảo  

37 Nguyễn Quang Hùng  

38 Võ Thị Lý  

39 Trần Thị Vân  

40 Trần Văn Thân  

41 Nguyễn Thiện Nhật  

42 Cao Thị Xanh  

43 Phan Thị Tình  
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44 Nguyễn Thị liên  

45 Hồ Thị Lý  

46 Phạm văn Quyền  

47 Nguyễn Thị Xất  

48 Nguyễn Anh Đào  

49 Nguyễn Thị Lực  

50 Nguyễn Thị Giang  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông  Nguyễn Giang Nam, Bí thư chi bộ 

Tổ viên: Ông Nguyễn Tiến Nhật 

  Ông Nguyễn Thanh Bình 

Phụ trách 51  hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Thị Minh  

2 Hồ Văn Bình  

3 Nguyễn Văn Cơ  

4 Hồ Huy Hùng  

5 Nguyễn Dương Lệ  

6 Phan Thị Tuyết  

7 Nguyễn Thị Hồng  

8 Trần Thị Bình  

9 Nguyễn Thanh Hải  

10 Hồ Khắc Đạt  

11 Hồ Đình Phẩm  

12 Phạm Thị Hòe  

13 Nguyễn Văn Đức  

14 Võ Trọng Sơn  

15 Lê Văn Duẫn  

16 Trần Thị Hòe  

17 Đoàn Thị Thảo  
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18 Nguyễn Giang Nam  

19 Nguyễn Văn Thư  

20 Nguyễn Tiến Nhật  

21 Trần Văn Sơn  

22 Nguyễn Thị Tạo  

23 Nguyễn Thị Hồng  

24 Nguyễn Thị Vít  

25 Nguyễn Thị Tài  

26 Nguyễn Ngọc Sơn  

27 Hồ Thị Khánh  

28 Nguyễn Thị Nhuần  

29 Nguyễn Quang Định  

30 Nguyễn Thanh Bình  

31 Nguyễn Thị Đạo  

32 Nguyễn Thị Tuyết  

33 Nguyễn Văn Hùng  

34 Nguyễn Quang Cầu  

35 Phạm Văn Đính  

36 Nguyễn Qúy Thành  

37 Trần Hữu Nghị  

38 Bùi Xuân Bắc  

39 Phùng Ngọc Hương  

40 Phạm Xuân Hương  

41 Nguyễn Viết Thắng  

42 Nguyễn Mỹ Dung  

43 Nguyễn Quốc Tuấn  

44 Nguyễn Trọng Lợi  

45 Phạm Văn Đồng  

46 Trần Minh Tuân  

47 Trần Hoài Dương  

48 Nguyễn Văn Gíap  
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49 Hà Văn Bình  

50 Nguyễn Công Trình  

51 Phạm Văn Toàn  

IX. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN YÊN SƠN 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Nguyễn Công Phi 

Phụ trách 33 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Hữu Kỳ  

2 Thái Ngọc Hà  

3 Võ Công Khoái  

4 Trần Văn Luận  

5 Nguyễn Đình Quyến  

6 Nguyễn Đình Mai  

7 Nguyễn Đình Hà  

8 Hồ Sỹ Quý  

9 Nguyễn Thanh An  

10 Nguyễn Văn Lâm  

11 Nguyễn Công Phi  

12 Trần Xuân Hồ  

13 Trầm Bá Điều  

14 Võ Văn Trang  

15 Thái Văn Trung  

16 Nguyễn Văn cầu  

17 Lương Việt  

18 Trần Tự Do  

19 Trần Đình Thuận  

20 Nguyễn Công Hoàn  

21 TRần Quốc Vũ  
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22 Trần Như Hứa  

23 Nguyễn Giang Nam  

24 Nguyễn Đình lợi  

25 Thái Văn Chỉnh  

26 Thái Đình Nghiêm  

27 Phan Thị Tuyên  

28 Phan Văn Luận  

29 Nguyễn Công Bảo  

30 Nguyễn Đình Hiệu  

31 Nguyễn Thị Châu  

32 Nguyễn Như sơn  

33 Nguyễn Giang Long   

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư chi bộ 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Hà 

Phụ trách 37 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Hoàng Quốc Mỵ  

2 Nguyễn Thị Hà  

3 Lương Thọ  

4 Trần Văn Nhân  

5 Trần Sáng  

6 Trần Xuân Hương  

7 Nguyễn Bá Tiệp  

8 Nguyễn Công Lý  

9 Trần Văn Các  

10 Thái Văn Huyến  

11 Phan Thị Thân  

12 Lương Tùng  

13 Thái Văn Bình  
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14 Hồ Thị Lý  

15 Thái Văn Chương  

16 Thái Đình Văn  

17 Nguyễn Thị Thành  

18 Thái Đức Thao  

19 Thái Văn Triều  

20 Thái Đình Phượng  

21 Thái Đình Cương  

22 Nguyễn Văn Đàn  

23 Phan Quang Phượng  

24 Thái Văn Cự  

25 Thái Văn Duyên  

26 Thái Văn Dinh  

27 Phạm Văn Tuất  

28 Thái Thị Trang  

29 Phan Trọng Giáo  

30 Trần Thị Nhị  

31 Hồ Tình  

32 Hồ Văn Tiển  

33 Voxc Văn Toàn  

34 Võ Xuân Hinh  

35 Nguyễn Công Bảo  

36 Hoàng Văn Thông  

37 Hoàng Văn Đại   

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Bà  Nguyễn Thị Thanh Huyền, CHT Phụ Nữ 

Tổ viên: Ông Trần Xuân Phú 

Phụ trách 26 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Thái Xuân Hiệu  
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2 Nguyễn Văn Bình  

3 Hoàng Văn Tá  

4 Hoàng Văn Quân  

5 Thái Văn Giáp  

6 Nguyễn Văn Thắng  

7 Hồ Xuân Kỷ  

8 Trịnh Xuân Tuyến  

9 Nguyễn Thi Hoàn  

10 Trần Quốc Toản  

11 Nguyễn Thanh Hải  

12 Trần Văn Độ  

13 Nguyễn Anh Tuấn  

14 Lương Văn Thương  

15 Lương Văn Khang  

16 Trần Xuân Hùng  

17 Nguyễn Đức Trường  

18 Nguyễn Văn Thắng  

19 Trần Xuân Phú  

20 Nguyễn Văn Trọng  

21 Lương Thanh Hà  

22 Nguyễn Minh Đức  

23 Hồ Xuân Dũng  

24 TRần Xuân Hạnh  

25 Trần Huy Ái  

26 Nguyễn Công Định   

4. Tổ 4: 

Tổ trưởng: Ông  Nguyễn Đình Canh, CAV 

Tổ viên: Ông Hồ Văn Tuyến 

Phụ trách 40 hộ 
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TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Văn Công  

2 Trần Thanh Bình  

3 Nguyễn Đình lợi  

4 Nguyễn công Danh  

5 Thái Văn Thăng  

6 Nguyễn Thị Hồng  

7 Trần Văn Diện  

8 Phạm Thị Tình  

9 Hoàng Văn Hiền  

10 Lương Văn viện  

11 Trần Thị Trung  

12 Thái Văn Minh  

13 Nguyễn Thanh Sơn  

14 Nguyễn Đình Canh  

15 Trần Quốc Đại  

16 Trần Xuân Linh  

17 Trần Văn Thuần  

18 TRần Văn Kiều  

19 Cao Thị Nhàn  

20 Thái Quốc Điệp  

21 Thái Văn Thanh  

22 Trần Văn Thành  

23 Trần Đình Hán  

24 Trần Xuân Hiền  

25 Nguyễn Phi Bằng  

26 Lương Văn Vĩnh  

27 TRần Quốc Tuấn   

28 Võ Xuân Lương  

29 Hồ Văn Tuyến  

30 Võ Hồng Quân  



48 
 

31 Thái Quang Hòa  

32 Thái Đình Lợi  

33 Nguyễn Hữu Gia  

34 Nguyễn Phi Châu  

35 Phan Thị Hoa  

36 Nguyễn Dương Thanh  

37 Nguyễn Văn KHuê  

38 Nguyễn Đình Lan  

39 Nguyễn công Hoàng  

40 Phạm Thị Nhàn   

X. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN MỸ SƠN 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Trần Hữu Thọ, CAV 

Tổ viên: Bà Trần Thị Quyến 

Phụ trách 41 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Hữu Thọ  

2 Trần Thị Quyến  

3 Phạm Thị Tân  

4 Nguyễn Văn Thanh  

5 Nguyễn Văn Ái  

6 Thái Văn Huê  

7 Nguyễn Thượng Định  

8 Nguyễn Văn Việt  

9 Nguyễn Cao Cường  

10 Thái Văn Đoàn  

11 Thái Văn Hoàng  

12 Thái Văn Quân  

13 Thái Quang Sơn  

14 Cao Thị Đào  
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15 Thái Văn Trường  

16 Nguyễn Thị Liệu  

17 Nguyễn Đức Long  

18 Phùng Tiến Đức  

19 Lương Văn Khoa  

20 Phạm Thị Hà  

21 Thái Văn Huệ  

22 Thái Văn Hài  

23 Nguyễn Đình Giang  

24 Trần Phi Hằng  

25 Thái Thị Hương  

26 Võ Xuân Ninh  

27 Thái Đình Phương  

28 Trần Tường  

29 Nguyễn Đình Liên  

30 Trần Văn Thùy  

31 Trần Thiện Chương  

32 Trần Đức Lương  

33 Phạm Thị Lan  

34 Hồ Quang Kiên  

35 Võ Đình Quảng  

36 Thái Đình Hồng  

37 Trần Văn Thiện  

38 Trần Vũ Lực  

39 Trần Văn Quyền  

40 Nguyễn Đình Danh  

41 Trịnh Thị Thêm  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Kiền, Bí thư chị bộ 

Tổ viên: Bà Triệu Thị Thúy 

Phụ trách 40 hộ 
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TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Kiền  

2 Triệu Thị Thúy  

3 Trần Thị Hà  

4 Thái Quang Dũng  

5 Hồ Xuân Trợ  

6 Nguyễn Thị Khoách  

7 Nguyễn Thị Bảy  

8 Thái Văn Xán  

9 Nguyễn Văn Thước  

10 Phan Minh Châu  

11 Phan Quang Thưởng  

12 Nguyễn Thành Đô  

13 Trần Thị Thuận  

14 Trần Văn Tuân  

15 Nguyễn Đăng Khoa  

16 Nguyễn Dương Minh  

17 Trần Tự Tịnh  

18 Thái Quang Phùng  

19 Võ Công Trường  

20 Trần Xuân Lý  

21 Nguyễn Văn Sĩ  

22 Trần Quốc Nghệ  

23 Trần Văn Toàn  

24 Trần Sự  

25 Nguyễn Thanh Bằng  

26 Nguyễn Công Huân  

27 Nguyễn Đình Thuận  

28 Thái Thị Khang  

29 Trần Xuân Thơm  

30 Thái Thế Quảng  
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31 Thái Thị Nga  

32 Nguyễn Thị Lan  

33 Nguyễn Thanh Cao  

34 Lương Quốc Ngân  

35 Lương Quốc Khánh  

36 Nguyễn Thanh Tuấn  

37 Nguyễn Thị Sửu  

38 Lương Huynh  

39 Trần Thị Hà  

40 Thái Văn Dực  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông  Trần Qúy Khang, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Thái Văn Huân 

Phụ trách 48  hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Trần Qúy Khang  

2 Thái Văn Huân  

3 Phan Xuân Thanh  

4 Nguyễn Anh Đào  

5 Thái Đình Nông  

6 Trần Văn Hưởng  

7 Trần Văn Truyền  

8 Trần Văn Túy  

9 Phạm Đình Phúc  

10 Nguyễn Thị Lý  

11 Nguyễn Văn Liêu  

12 Nguyễn Cao Cường  

13 Thái Quốc Thể  

14 Nguyễn Văn Hài  

15 Thái Sơn Thuận  
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16 Trần Quốc Cự  

17 Nguyễn Đình Thân  

18 Trần Quốc Lô  

19 Trần Thị Thủy  

20 Cao Thị Đơn  

21 Phạm Văn Vị  

22 Trần Văn Sắc  

23 Trần Văn Luật  

24 Trần Văn Pháp  

25 Trần Văn Sỷ  

26 Trần Hữu Đức  

27 Trần Thị Chương  

28 Trần Trọng Chính  

29 Trần Quang Đạo  

30 Lương Văn Dương  

31 Trần Quốc Hoàn  

32 Trần Mạnh Nga  

33 Hoàng Văn Bình  

34 Hoàng Xuân Mạnh  

35 Trịnh Ngọc Ngân  

36 Hoàng Xuân Hòa  

37 Nguyễn Đình An  

38 Nguyễn Văn Tiến  

39 Lương Thị Vị  

40 Trần Văn Thoại  

41 Trần Ngọc Bính  

42 Trần Xuân Liên  

43 Hoàng Văn Hiển  

44 Hoàng Văn Thuận  

45 Hoàng Văn Hoài  

46 Hoàng Xuân Thành  
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47 Trịnh Xuân Việt  

48 Thái Khắc Sửu  

XI. TỔ GIÁM SÁT COVID-19 CỘNG ĐỒNG THÔN HẢI THƯỢNG 

1. Tổ 1: 

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Hồng Lam, Trung đội trưởng 

Tổ viên: Ông Nguyễn Thanh Bình 

  Ông Nguyễn Thị Quế 

Phụ trách 47 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Mai  

2 Võ Xuân thảo  

3 Lê Thị Hương  

4 Nguyễn Quốc Trị  

5 Nguyễn Đình Trúc  

6 Lê Đức Huấn  

7 Võ Thái Bình  

8 Võ Văn Thái  

9 Võ Khắc Hiển  

10 Võ Chí Hòa  

11 Võ Song Toàn  

12 Nguyễn Đình Sơn  

13 Nguyễn Đình Liệu  

14 Nguyễn Thanh Bình  

15 Nguyễn Tự Tiếp  

16 Nguyễn Khắc Tin  

17 Võ Thị Mỹ  

18 Nguyễn Xuân Trường  

19 Nguyễn Đình Hợi  

20 Trần Quốc Nam  

21 Trần Đình Hải  
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22 Phan Xuân Khanh  

23 Nguyễn Thị Phi  

24 Nguyễn Đình Lương  

25 Nguyễn Đình Hương  

26 Nguyễn Văn Điển  

27 Nguyễn Đình Chiến  

28 Nguyễn Hữu Cơ  

29 Trần Thị Gíao  

30 Nguyễn Thị Dung  

31 Hồ Văn Hạnh  

32 Nguyễn Mạnh Dần  

33 Nguyễn Thị Nga  

34 Nguyễn Văn Nhật  

35 Võ Thị Bình  

36 Nguyễn Văn Minh  

37 Hồ Sỹ Qúy  

38 Trần Hữu Vỵ  

39 Nguyễn Thượng Vạn  

40 Phan Thị Vân  

41 Hồ Văn Hải  

42 Nguyễn Quang Cửu  

43 Nguyễn Đình Long  

44 Nguyễn Thanh Bình  

45 Nguyễn Đức Thuận  

46 Nguyễn Thị Loan  

47 Nguyễn Sơn Hà  

2. Tổ 2: 

Tổ trưởng: Ông Lê Thanh Hải, Trưởng thôn 

Tổ viên: Ông Phan Xuân Lộc 

Ông Đào Xuân Dương 

Phụ trách 50 hộ 
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TT Họ và tên Ghi chú 

1 Nguyễn Văn hồng  

2 Phan Văn Khang  

3 Phạm Văn Thành  

4 Nguyễn Thanh Thanh  

5 Nguyễn Đình Hân  

6 Nguyễn Thanh Thản  

7 Hồ Thị Nguyên  

8 Hồ Xuân Lý  

9 Đặng Quốc Bảo  

10 Bùi Thái Loan  

11 Nguyễn Anh Tình  

12 Phạm Văn Hùng  

13 Võ Nhân Tài  

14 Võ Nguyên Nhân  

15 Nguyễn Đình Nguyên  

16 Hà Văn Ngọc  

17 Nguyễn Thanh Bình  

18 Trần Hải Thương  

19 Chu Thế Mỹ  

20 Nguyễn Thị Hoa  

21 Phạm Ngọc Hùng  

22 Nguyễn Tiến Nhật  

23 Hồ Anh tuấn  

24 Phạm Quốc Toàn  

25 Đào Anh Tuấn  

26 Đào Văn Huấn  

27 Đào Xuân Dương  

28 Phan Thị Châu Long  

29 Phan Xuân Hoàng  

30 Phan Thị Yến  
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31 Nguyễn Xuân Sơn  

32 Nguyễn Văn Hải  

33 Phạm Văn Thành  

34 Nguyễn Thị Hương  

35 Lê Hồng Phúc  

36 Phan Thanh Quang  

37 Phan Thanh Hải  

38 Nguyễn Thị Xuân  

39 Hà Thị Cúc  

40 Nguyễn Văn Giang  

41 Võ Xuân Mai  

42 Phan Thế Diễn  

43 Nguyễn Đình Chiểu  

44 Nguyễn Thị Hương  

45 Phan Viết Ngọc   

46 Phạm Thị Nga  

47 Trần Kim Luyện  

48 Nguyễn Minh Nhạc  

49 Nguyễn Văn Hải  

50 Trần Trọng Qúy  

3. Tổ 3: 

Tổ trưởng: Ông  Phạm Văn Bồng, Bí thư chi bộ 

Tổ viên: Bà Nguyễn Thị Kiều Nhung 

Ông Phan Đình Nam 

Phụ trách 33 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Phạm Văn Thứ  

2 Phạm Thị Tâm  

3 Hoàng Văn Thống  

4 Nguyễn Thị Niên  
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5 Nguyễn Văn Nhân  

6 Nguyễn Đức Luyện  

7 Nguyễn Hồng Châu  

8 Nguyễn Văn Thanh  

9 Võ Thị Mỹ Dung  

10 Phạm văn Bồng  

11 Phan Quốc Mạnh  

12 Nguyễn Tiến Nam  

13 Phan Công Luận  

14 Nguyễn Văn Luận  

15 Nguyễn Minh Hướng  

16 Nguyễn Ngọc Khoa  

17 Nguyễn Đình Cảnh  

18 Phan Đình Nam  

19 Lê Mạnh Toàn  

20 Nguyễn Ngọc Toàn  

21 Nguyễn Ngọc Lâm  

22 Phạm Thị Oanh  

23 Nguyễn Văn Long  

24 Nguyễn Đình Hòe  

25 Nguyễn Đình Quế  

26 Nguyễn Văn Dần  

27 Nguyễn Thị Chất  

28 Nguyễn Hồng Kỳ  

29 Nguyễn Ngọc Hóa  

30 Nguyễn Văn Quyền  

31 Nguyễn Văn Bình  

32 Trần Thị Thu  

33 Trần Thị Khanh  

4. Tổ 4: 

Tổ trưởng: Ông  Phan Thế Lự, CHT NCT 
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Tổ viên: Ông Nguyễn Đức Thủy 

Ông Nguyễn Thái Bình 

Phụ trách 41 hộ 

TT Họ và tên Ghi chú 

1 Phan Thế Lự  

2 Võ Xuân Lý  

3 Nguyễn Xuân Hùng  

4 Hồ Thị Viên  

5 Nguyễn Trường Sơn  

6 Nguyễn Thị Hương  

7 Nguyễn Chí Thành  

8 Trần Xuân Hội  

9 Phan Thị Thanh  

10 Nguyễn Đức Thủy  

11 Trần Văn Thái  

12 Nguyễn Thị Xuân  

13 Nguyễn Văn Nam  

14 Trần Quang Hiệp  

15 Phạm Văn Hợi  

16 Nguyễn Đình Ngân  

17 Trần Đức Lưu  

18 Phạm Quốc Tuấn  

19 Phạm Quốc Trọng  

20 Phạm Văn Quang  

21 Nguyễn Công Trình  

22 Nguyễn Thị Nhàn  

23 Nguyễn Đình Thê  

24 Nguyễn Thái Bình  

25 Lương Quốc Sơn  

26 Nguyễn Văn Minh  

27 Thái Văn Phương  
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28 Nguyễn Thị Vỵ  

29 Nguyễn Văn Thanh  

30 Trịnh Trọng Vệ  

31 Nguyễn Thị Thảo  

32 Thái Văn Nam  

33 Phùng Văn Công  

34 Nguyễn văn Trung  

35 Trần Đức Long  

36 Trần Phương Lý  

37 Trần Xuân Mai  

38 Võ Đình Vỵ  

39 Nguyễn Thị Thu Thảo  

40 Nguyễn Minh Đức  

41 Nguyễn Xô Viết  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 


		2021-08-30T09:27:49+0700
	Việt Nam
	Trần Xuân Thơm<thomtx.hs@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-30T09:28:10+0700
	Việt Nam
	Trần Xuân Thơm<thomtx.hs@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




